
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số:          /TB-BVĐKT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày    tháng 6 năm 2024    

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá dự toán mua sắm vật tư sửa chữa, thay thế thường xuyên 

cho hệ thống nhà vệ sinh năm 2024 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm vật tư sửa chữa, thay 

thế thường xuyên cho hệ thống nhà vệ sinh năm 2024. Để có căn cứ xây dựng giá kế 

hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các 

công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

- Điện thoại: 0911 874 896 

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ nêu trên. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá trực tiếp đồng thời gửi kèm file mềm tính 

năng kỹ thuật (Word, excel,…) qua mail.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 25/6/2024 đến trước 8 giờ ngày 01/7/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01/7/2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Phòng Hành 

chính Quản trị (kho tầng 2, khu Hậu cần) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - 

phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: không 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nhà thầu cung cấp đầy đủ 

chứng từ thanh toán theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 
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III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

 Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, 

phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi 

tiết và hàng mẫu (nếu có). 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại để tìm hiểu thêm thông tin.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá 

trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 
- Lưu: VT, HCQT(Hi) . 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Hữu Chính 
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Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ  

(Kèm theo Thông báo số           /TB-BVĐKT ngày      /6/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

 

S 

T 

T 

Tên hàng hóa 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Cao su non  

Băng keo lụa: chất liệu PTFE hàm lượng 99%, mật độ 0,4 g/cm³; màu sắc: ruột 

màu trắng, vỏ nhựa màu xanh dương trong; kích thước: 0,075 mm x ½" x 10 m; 

quy cách đóng gói: 60 cuộn/hộp. 

cuộn 150 

 

2 Co 21 Nối góc 90°: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø21 x ½"D. cái 100 

 3 Co 34 Nối góc 90°: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 x ½"D. cái 70 

4 Co 21 ren ngoài  Nối góc ren ngoài: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø21 x ½"D. cái 30 

 

5 Co 21 ren trong Nối góc ren trong: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø 21 x ½"D. cái 50 

 

6 Côn 27-21 Nối rút: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø27 x Ø21 D. cái 10 

 
7 Côn 34-27 Nối rút: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 x Ø27 D. cái 10 
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8 Củ sen  Củ sen tắm lạnh: chất liệu atimon, bên trong mạ crom + nieken. bộ 30 

 

9 Cùm inox 21 Chất liệu: thép không gỉ. Đường kính 21mm. cái 50 

 
10 Cùm inox 34 Chất liệu: thép không gỉ. Đường kính 34mm. cái 50 

11 Dây rắc  
Dây cấp nước 2 đầu inox 304. Quy cách: dài 40 cm, ren 21 mm (có kèm khóa 

vặn 2 đầu). 
sợi 250 

 

12 
Dây rắc nóng 

lạnh  
Chất liệu inox. Quy cách: dài 50 cm, 1 đầu ren 21 mm, 1 đầu đút vào. sợi 50 

 

13 Dây tắm sen  
Nguyên bộ gồm tay sen + dây nhựa dài 1.5m + cài + ốc vít. Chất liệu: nhựa 

ABS (sử dụng cho cả nước nóng lạnh). 
bộ 150 

 

14 Dây xịt vệ sinh  
Chất liệu: nhựa ABS. Quy cách: nút điều chỉnh âm vào tay nắm, dây cáp nhựa 

dài 1.2m. 
bộ 70 
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15 
Gương soi mặt 

nhà tắm  
Bộ gương 7 món. bộ 30 

 

16 Keo dán ống 
Keo dán ống nhựa PVC. Thành phần: dung môi Cyclohexanone, bột  nhựa PVC 

và phụ gia. Định lượng: 50 gam. 
tuýp 150 

 

17 Móc áo inox Chất liệu inox 304. Quy cách 7 móc, phần thân dày, mối hàn chắc chắn. cái 50 
 

18 
Nắp đậy bồn vệ 

sinh  

Sản phẩm trộn bộ: phần nắp đậy + phần đế ngồi + ốc + pát nắp bồn cầu. Chất 

liệu: nhựa ABS (màu trắng). 
bộ 70 

 

19 Nối 34 ren ngoài Nối thẳng ren ngoài: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 x ½"D. cái 30 
 

20 Nối 34 ren trong Nối thẳng ren trong: chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø34 x ½"D. cái 30 

 

21 Ống lưới phi 20 Chất liệu nhựa dẻo PVC. Quy cách Ø20. Trọng lượng cuộn 50 m. cuộn 5 
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22 Phao cơ 21 
Chất liệu van thau, banh nhựa và ty inox chống rỉ sét. Quy cách: đầu ren 21 

mm. 
cái 10 

 

23 Phao cơ 27 
Chất liệu van thau, banh nhựa và ty inox chống rỉ sét. Quy cách: đầu ren 27 

mm. 
cái 10 

24 Phao cơ 60 
Chất liệu van thau, banh nhựa và ty inox chống rỉ sét. Quy cách: đầu ren 60 

mm. 
cái 10 

25 Phao điện 

Công tắc đóng ngắt mạch điện dùng phao dùng cho bồn chứa nước: chất liệu 

nhựa + đồng; màu sắc trắng + cam; trọng lượng: 500 gam; số lần đóng - ngắt 1 

triệu lần; áp suất bồn 1 atmosphere; điện áp 110V-220V, dòng điện 15A-7,5A, 

50/60Hz; đóng gói: 01 cái/hộp. 

cái 10 

 

26 Pat lavabo Bass lavabo: chất liệu thép không gỉ (sản phẩm kèm vít tacke). bộ 30 

 

27 Romine âm tường  Vòi sử dụng cho hồ nước, gắn tường, đầu có ren: chất liệu đồng thau. cái 80 

 

28 Romine cao  Vòi có cổ sử dụng cho lavabo, bồn rửa: chất liệu atimon, mạ crom + niken. cái 20 
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29 Romine lavabo  Vòi sử dụng cho lavabo: chất liệu atimon, mạ crom + niken. cái 200 

 

30 
Ruột vòi nóng 

lạnh 

Lõi sen tắm nóng lạnh: chất liệu vỏ nhựa ABS, đĩa xoay Ceramic chống bào 

mòn; đường kính 35mm -40mm. 
cái 80 

 

31 
Tay gạt bồn vệ 

sinh  

Tay gạt thay thế cho các loại bồn cầu tay gạt: chất liệu nhựa ABS mạ crom, 

thanh gạt inox. 
cái 400 

 

32 
Tay gạt vòi nóng 

lạnh 

Kích thước: (108 x 50) mm + lỗ khớp trong: (11,3 x 10,2) mm. Chất liệu: hợp 

kim nhôm mạ crom sáng bóng. 

 

cái 80 

 

33 Tê 34 Ba chạc 900: chất liệu nhựa PVC; quy cách: Ø34 x 1/2" D. cái 10 

 

34 Van nhựa 34 Van cầu: chất liệu nhựa PVC; quy cách: Ø34 x 1/2" D cái 20 

 
35 Van nhựa 27 Van cầu: chất liệu nhựa PVC; quy cách: Ø27 x 1/2" D. cái 20 
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36 
Van phao bồn vệ 

sinh  

Cọc cấp nước bồn cầu dùng được cho cả bệt gạt và bệt 2 nhấn: chất liệu nhựa 

ABS. 
bộ 120 

 

37 Xi phong  Bộ xả lavabo: chất liệu nhựa; quy cách: 1 bộ/gói. bộ 120 

 

38 
Nắp khóa ren 

ngoài 21 
Chất liệu nhựa PVC, quy cách ren Ø21. cái 50 

 

39 
Nắp khóa ren 

trong 21 
Chất liệu nhựa PVC, quy cách ren Ø21. cái 50 

 

40 Nắp khóa trơn 21 Chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø21. cái 50 

 41 Nắp khóa trơn 27 Chất liệu nhựa PVC, quy cách Ø27. cái 50 

42 
Bộ xả nhấn 2 

chức năng 

Bộ sản phầm gồm: 1 cột cấp kim và 1 cột xả 2 nhấn; dạng hình trụ thẳng đứng 

theo kiểu piston, tạo dòng nước 360°; chất liệu: 100% hạt nhựa nguyên chất. 
bộ 50 
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43 

Lúp pê giếng 75 

E1125-T (rọ đồng 

75) 

Chất liệu: nắp van đồng, gioăng thân bằng Teflon, đệm đĩa NBR, đĩa van đồng, 

thân van đồng, quy cách: (140 x 14,5 x 96 x 80) mm, trọng lượng 1150 g. Giữ 

nước cho các máy bơm. 

cái 5 

 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và bốc xếp đến tận kho. 
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